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PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC
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GIẢI ĐÁP PHẬT HỌC NGHI VẤN
BÀI 35: GIA TRÌ
Có nhiều người nhận được sự “Gia trì” của yêu ma quỷ quái. Chúng giúp một sẽ đòi lại hai. Trong khi đó, Phật Bồ Tát giúp đỡ một cách chí công vô tư, do sự cảm ứng từ tâm chân thành của chúng sanh. Chỉ cần chúng sanh dũng mãnh làm theo lời Phật dạy thì tự khắc sẽ được Phật, Bồ Tát an bài.
Tâm chúng ta chân thành, thanh tịnh đạt đến đỉnh điểm thì nhất định tương thông với Phật, Bồ Tát. Đây gọi là cảm ứng đạo giao. Ở thế gian không có tâm chân thành chỉ có sự lừa dối nhưng vẫn có cảm ứng. Sự cảm ứng đó là của Ma.
Ma thì hám lợi mà người học Phật, đặc biệt người niệm Phật có công đức phước báu vượt trội so với người thế gian cho nên Ma thích đến hộ trì. Người niệm Phật mà tâm không “Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ bi” hay luôn chìm trong “Danh vọng Lợi dưỡng” thì Ma sẽ đến.
Ví dụ, tâm luôn mong cầu đạo tràng lớn thì liền có đạo tràng lớn. Thế nhưng kể từ khi có đạo tràng lớn thì tâm càng bao chao, dao động, luôn miệng cho rằng do Phật A Di Đà ban cho. Đó là tu hành trên hình tướng còn nội tâm thì không thanh tịnh, vẫn chìm trong “Danh vọng Lợi dưỡng, Tham Sân Si Mạn”.
Vì không có người nhắc nhỏ nên sự dụ hoặc của yêu ma làm chúng sanh mờ đi tâm vượt thoát sanh tử mà không biết. Thậm chí, ngay khi được nhắc nhở, vẫn cang cường cho là Phật và Bồ Tát ban cho đạo tràng.
Sẽ không có chuyện Phật Bồ Tát “Gia trì” như vậy. Các Ngài biết chúng sanh chấp trước thân mạng, tham đắm vật chất nên sẽ không làm chúng sanh thêm dính mắc vào “Danh vọng Lợi dưỡng”. Sự thật là Thánh Hiền ở thế gian luôn “Thành tựu việc tốt cho người chứ không thành tựu việc xấu cho người”. Phật Bồ Tát giúp chúng sanh giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn đạo nghiệp và thoát ly sanh tử.
Có người trước đây cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chẳng có gì để khoe khoang thì đều đều tu tập. Đến khi nổi tiếng, đời sống dư dả, cơm bưng nước rót thì liền chểnh mảng, tâm ý thụ hưởng, khoe khoang ngạo mạn nên rơi vào lưới Ma.
Hòa Thượng cho biết chúng sanh còn tranh dành nhau thắp cây hương đầu tiên trong pháp hội nên người ta phải tổ chức đấu giá cho ai bỏ ra nhiều tiền nhất. Họ nghĩ rằng người thắp cây hương đầu tiên là quan trọng mà không nhận ra đây chính là danh vọng. Với tâm mong cầu đó thì Ma sẽ đến gia trì.
Chúng tôi thường nói với mọi người cũng là nói với chính mình rằng: “Cố gắng đừng bao giờ cho mình có cơ hội rơi vào Danh vọng Lợi dưỡng, đừng cho mình có cơ hội tiếp cận Tài Sắc Danh Thực Thùy vì tiếp cận thì mình sẽ không cưỡng lại được.”
Mình biết mình mong manh dễ vỡ thì cố gắng an trú trong giáo huấn của Phật Bồ Tát để giữ tâm thanh tịnh. Như thế thì còn có cơ hội vượt thoát sanh tử.
Cũng không nên nghĩ rằng mình niệm Phật suốt ngày thì không thể bị Ma quấy nhiễu. Việc quấy nhiễu là ở chỗ ta dùng tâm gì niệm Phật. Hòa Thượng dạy dùng tâm luân hồi niệm Phật thì sẽ đi vào luân hồi. Tâm luân hồi gồm “Danh vọng Lợi dưỡng, Tự tư tự lợi, Tham Sân Si Mạn” và hưởng thụ “Năm dục Sáu trần”.
Chúng ta phải luôn phản tỉnh rằng ý niệm trước có thể mình phát tâm vì lợi ích chúng sanh, nhưng ý niệm sau đã là “Tự tư tự lợi”. Đừng chủ quan rằng ý niệm trước phát ra vẫn đang còn. Ý niệm trước có đến và nó đã đi rồi.
Ta làm việc đúng với nhân quả. Nếu gieo nhân mà chưa thấy quả thì phải xem lại thiếu chỗ nào không? Hạt giống đã trồng xuống với phân, nước, ánh sáng và chăm sóc đầy đủ mà không thấy nẩy mầm thì có lẽ hạt giống đã hỏng. Cũng vậy, “Danh vọng Lợi dưỡng” đã làm thối mất hạt giống phát tâm ban đầu vì lợi ích chúng sanh mà chỉ còn tâm “Tự tư tự lợi”.
Sự cám dỗ tiền tài danh vọng lợi dưỡng rất khủng khiếp. Ở thế gian người ta nói rằng: “Mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền hay những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều nhiều tiền”. Vậy là ngay đến đạo đức nhân cách người ta cũng mua được. Tiền ít có thể chưa sao nhưng tiền thật nhiều thì sẽ động tâm.
Hòa Thượng từ năm 36 tuổi đã không quản tiền, việc, người. Suốt 70 năm tu hành, nếu Ngài thọ nhận tiền của, vật chất, bất động sản thì Ngài giàu đến mức nào? Lúc vãng sanh, Ngài chẳng có một thứ gì. Ngài đến và đi khỏi thế gian này như một lữ khách.
Lúc Hòa Thượng ở nước Úc, tại đó mở một đạo tràng niệm Phật. Một số người dân cạnh đó muốn cúng dường Hòa Thượng mấy tòa biệt thự bên cạnh để làm nơi ở cho người niệm Phật. Hòa Thượng không nhận mà nói rằng hãy cho thuê với giá rẻ và làm hợp đồng bên A cho bên B thuê với điều kiện bên B tu hành tinh tấn đúng pháp đúng giới luật, nếu bên B tu không đúng pháp đúng giới luật thì trả lại cho bên A.
Như vậy, bên A không thể lấy lại nếu muốn lấy và bên B cũng không thể không tu hành đúng pháp vì không tu thì người ta lấy lại nhà. Hòa Thượng nói: “Bây giờ tặng tôi, tôi có quá nhiều tài sản vật chất như vậy thì tôi không chết, họ cũng trù tôi chết”. Cách làm của Ngài đã biểu pháp cho người niệm Phật.
Hòa Thượng nói ở thế gian này, hãy làm sao cố gắng chỉ có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. Quyền sử dụng thì rất tự tại, không cần phải nghĩ đến việc quản lý chỉnh trang, sửa chữa, thậm chí không cần trả tiền điện nước. Mọi việc đều do người có quyền sở hữu lo lắng.
Những người học Phật, nghe pháp Hòa Thượng, nhưng những việc cần nhắc như thế này thì họ hoàn toàn không nhắc tới. Cho nên chữ “Gia trì’, sự cảm ứng phải hiểu cho rõ ràng.
Phải căn cứ vào lời giáo huấn của Phật hoặc phải chờ xem chúng sinh biểu pháp vãng sanh như thế nào thì sẽ biết Phật, Bồ Tát gia trì hay yêu ma quỷ quái gia trì.
Phật Bồ Tát chỉ tương ưng với tâm “Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ bi” còn ngược lại với năm tánh đức này thì tương ưng với yêu ma.
Chúng ta có thể tự quán sát tâm mình thì biết ngay sự tương ưng này. Tâm ta chân thành hay sống lừa dối, không thật? Tâm ta có đại từ bi, có đề khởi được năm tánh đức này của mình không? Làm việc tốt mình có muốn người ta mang ơn không?
Chỉ khi nào chúng ta không còn “cái ta” và “cái của ta”, nhà Phật gọi là hoàn toàn vô ngã thì mới cảm ứng được Phật Bồ Tát. Còn nếu vẫn có “cái ta” và “cái của ta” thì cảm ứng với Ma. Ví dụ, tâm dính mắc đây là “đạo tràng của ta” hay “ta làm như vậy, ta thấy như vậy”.
Khi có người tặng khu đất mà ngày nay trở thành khu đào tạo ở Hòa Phú - Đà Nẵng, chúng ta làm thủ tục pháp lý rất nhanh. Trước đó, họ đã tặng khu đất này cho nhiều người nhưng đều không hoàn thiện được giấy tờ. Khi chúng ta tiếp nhận, không một cá nhân nào đứng tên mà là cả hệ thống Khai Minh Đức đứng tên. Chúng ta làm đúng quy trình, rất bài bản và trong hơn một tháng là xong.
Đây mới là sự gia trì của Phật Bồ Tát vì các Ngài sẽ thành toàn cho nơi đây hiện tại và tương lai mãi mãi đều để phục vụ chúng sanh chứ không phải phục vụ cho bá đồ của riêng ai. Trẻ em đến đây được trải nghiệm sống, học chuẩn mực làm người, học lịch sử để thêm yêu quê hương. Nơi đây còn có 400m2 trồng rau sạch và lò sản xuất đậu phụ cúng dường. Thủ tục hoàn thành cũng có nghĩa là được nhà nước cấp phép, vậy thì danh chính ngôn thuận, chúng ta giữ trọn vẹn giới hạnh của mình.
Có “cái ta” nên mới có sự đối nghịch, nếu không có “cái ta” thì đối nghịch với ai? Trên Kinh nói Phật Bồ Tát không có kẻ thù - “Phật Bồ Tát vô địch nhân”. Còn chúng ta vẫn còn thấy người này đối đầu, người kia vừa mắt. Tâm như vậy thì mình tương ưng với Ma.
Ngược lại, một người tu hành học Phật có đức, chắc chắn một ngày nào đó tư cách hành nghi sẽ làm người khác ngưỡng mộ. Họ có thể đến cung phụng. Đây cũng là chỗ để phản tỉnh. Nếu người học Phật này mà buông lung trong sự cung phụng thì họ cũng lọt vào lưới Ma từ tâm mình biến hiện ra. Một khi đã nhận ra được Ma đến hỗ trợ thì không được tùy tiện tiếp nhận sự đãi ngộ đó, phải kéo tâm mình trở về “Giới Định Huệ”.
Qua đây cho thấy Ma và Phật chỉ khác nhau ở một ý niệm. Niệm Chánh là Phật, niệm Tà là Ma. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, 10 kiếp là người tu hành. Kiếp thứ 10, Ngài được vua tặng cho pháp tòa trầm hương nên nghĩ: “Chỉ có Quốc sư như ta mới xứng đáng ngồi chiếc ghế trầm này”. Ý niệm danh vọng vừa khởi thì Ma liền đến. Lúc đó, Tiều Thố - oan gia nhiều đời của Ngài Ngộ Đạt xuất hiện tại đầu gối, biết ăn thịt, không đút thịt thì đầu gối bị cắn rứt đau buốt khủng khiếp. Chứng bệnh này trước kia nghe có vẻ thần thoại nhưng hiện giờ đã xuất hiện.
Vậy nên phải an trú trong giáo huấn của Phật và lời dạy của Hòa Thượng. Phải làm cho thật giống! Nếu đã nhận được sự gia trì của Ma rồi, thì phải đem đi bố thí cho chúng sanh thì mình sẽ không nợ, như vậy thì may ra có cơ hội thoát lưới Ma.
Bất cứ ai làm đúng nguyên lý nguyên tắc thì vượt thoát. Làm không đúng thì đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn đọa lạc như thế đó cho dù có khoe ra rằng mình có nhiều công trạng, mình đã làm lợi ích chúng sanh rất nhiều.
Vì sao như vậy? Vì các cõi thế giới đều là cảnh giới tương ưng của tâm. Hoặc là tâm tương ưng với cõi Phật thì về cảnh giới Phật, hoặc tâm tương ưng cõi khổ, cõi ác, cõi địa ngục thì tự động mình sẽ đi đến nơi đó dù không ai bảo mình đến.
Hòa Thượng nói: “Tất cả Chư Phật Như Lai gia trì cho chúng sanh là bình đẳng. Tuy nhiên, có người nhận được sự gia trì và có người không. Nguyên nhân không ở nơi Phật mà là ở mỗi chúng ta. Quan trọng nhất là chúng ta có bằng lòng với sự gia trì của Phật Bồ Tát hay không?
“Làm thế nào để có được sự gia trì của Phật Bồ Tát? Tâm hạnh của chúng ta phải tương ưng tâm hạnh của Phật Bồ Tát thì mới nhận được sự gia trì. Nếu tâm chúng ta vẫn bao chao sốc nổi, vẫn là danh vọng lợi dưỡng thì không thể tương ưng được sự gia trì của Phật,” Ngài sách tấn.
Sự thật là không cần cầu sự gia trì mà sự gia trì tự đến. Mình cứ theo nguyên tắc nguyên lý như lời Phật dạy mà làm với nỗ lực tinh tấn dũng mãnh đặc biệt. Đó là làm các việc “Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục” theo tinh thần Bồ Tát, chẳng những bố thí tài, sức lực mà còn bố thí phiền não của mình.
Người ngày ngày mong cầu sự gia trì là người thế nào? Là người giải đãi, phóng túng, tùy tiện, lười biếng. Người tinh tấn dũng mãnh một cách đặc biệt làm theo lời Phật dạy hay làm theo những gì Hòa Thượng làm trong vô hình sẽ có sự an bài của Phật Bồ Tát hết sức thỏa đáng./.
*****************************
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!
Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!
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